Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]Tên dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư y tế - Hóa chất - Sinh phẩm chẩn đoán In vitro năm 2025-2026 của Trung tâm y tế M’Drăk.
Địa điểm thực hiện: Trung tâm Y tế M’Drắk
Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:
- Cung cấp đủ hàng hóa theo đúng danh mục mời thầu và đúng với tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu trúng thầu. 
- Cung cấp hàng hóa đủ hạn dùng (đối với hàng hóa có hạn sử dụng) theo yêu cầu của E- HSMT. Với những mặt hàng hạn dùng ngắn hơn quy định trên, bên bán chỉ được giao hàng khi được bên mua đồng ý.
- Thu hồi hàng hoá trong trường hợp hàng hóa đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, hư hỏng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền.
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể 
Hàng hóa phải đáp ứng các thông số quy định hoặc tương đương E- HSMT, đáp ứng tính hợp lệ và đầy đủ các tài liệu chứng minh tính hợp lệ và sự phù hợp (đáp ứng) của hàng hóa theo quy định E- HSMT.
Tiến độ giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ theo yêu cầu tại Mẫu số 01A  Chương IV.
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 



	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Băng dính cá nhân y tế 
	Vải Viscose và Polyamide co giãn, không thấm nước. Đệm thấm dịch Màu trắng gồm bông và lớp lưới Polyethylene không gây dính. Keo Oxyd kẽm không dùng dung môi. Kích thước: 19mm x 72mm.
Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)

	2
	Băng bột bó 4in 
	Làm bằng thạch cao, có lót vải, 
Kích cỡ: 10 cm x 4.5 m

	3
	Băng bột bó 6in
	Làm bằng thạch cao, có lót vải,
Kích cỡ: 15 cm x 4.5 m

	4
	Băng keo lụa y tế 
	- Nền vải lụa acetate taffeta mịn, mềm, không đàn hồi với độ bền kéo mạnh.
- Keo Acrylate 30-50%  (không chứa mủ cao su), độ dính tốt, ít gây dị ứng và không sót keo khi tháo băng ra.
- Xé theo 2 chiều. Lõi giấy 
- Chống thấm nước.
- Kích thước: 1.25cm x 9.1m

	5
	Băng thun y tế 3 móc 
	Dệt từ sợi Polyester và sợi cao su thiên nhiên
3 móc 0,1m x 4,5m;  ( chưa kéo giãn)

	6
	Băng cuộn y tế 
	Thành phần: được dệt từ sợi 100% cotton
Kích thước: 9cm x 2,5m

	7
	Bông y tế không thấm nước (Bông mỡ vàng)
	Nguyên liệu: bông không hút nước được chế từ lông của hạt cây bông, không loại mỡ 
Đóng gói: 1 kg/ cuộn/gói

	8
	Bông y tế thấm nước
	- Bông xơ tự nhiên (thành phần chính là Cellulose), hút nước, đã loại mỡ, làm tơi
-  Bông được tẩy bằng công nghệ Hydrogen Peroxide thân thiện với môi trường
Đóng gói: 1 kg/ cuộn/gói

	9
	Gạc phẫu thuật y tế vô trùng
	Nguyên liệu: sợi cotton 100%, hút nước ,
 Quy cách: 10cm x 10cm x 12 lớp 
Loại: tiệt trùng (bằng khí EO)

	10
	Gạc y tế (Gạc mét)
	Nguyên liệu sợi cotton 100%, hút nước. Khổ 0,8m

	11
	Gạc phẫu thuật y tế  tiệt trùng,  Có sợi cản quang
	Nguyên liệu: sợi cotton 100%, hút nước , (Có sợi cản quang bên trong miếng gạc) 
Quy cách: 30cm x 40cm x 4 lớp
 Loại: tiệt trùng (bằng khí EO)

	12
	Gạc Vaseline
	40cm x 70cm; Miếng gạc tẩm dầu parafin

	13
	Cồn y tế 90 độ
	Cồn 90 độ, trong suốt, không màu

	14
	Bộ dây truyền dịch (Kim 2 cánh bướm các cỡ)
	- Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh.
- Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn.
- Buồng nhỏ giọt thể tích ≥ 14ml, có màng lọc dịch ≤ 15µm. 
- Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng; Độ dài dây truyền ≥ 1700mm. 
- Dây truyền dịch kèm kim hai cánh bướm 22Gx3/4".
- Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luồn chắc chắn và dễ thao tác khi sử dụng.
Sản phẩm đã được tiệt trùng
- Đạt tiêu chuẩn  CE;  EN ISO 13485;

	15
	Bơm tiêm sử dụng một lần 1ml
	- Xy lanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét.
- Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, đạt khoảng chết ≤ 0.03ml, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng.
- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim 26Gx1/2". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng.
- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).
Đạt tiêu chuẩn  CE;  EN ISO 13485;

	16
	Bơm tiêm sử dụng một lần 20ml 
	- Xy lanh dung tích 20ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét.
- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via.
- Đầu côn lệch tâm giúp cho việc đuổi khí dễ dàng, thuận tiện
- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim cỡ 23Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng.
- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).
Đạt tiêu chuẩn  CE;  EN ISO 13485;

	17
	BƠM CHO ĂN  50ml
	- Xy lanh được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via.
- Đốc xy lanh to lắp vừa dây cho ăn.
- Bơm có vạch chia thể tích tối đa 60ml, vạch chia nhỏ nhất ≤ 1ml để tiện sử dụng cho trẻ em
- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).

	18
	Bơm tiêm sử dụng một lần 10ml
	- Xy lanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét.
- Có thang chia dung tích hút tối đa đến 12ml, vạch chia nhỏ nhất ≤0,2ml
- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via.
- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng.
- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)
- Đạt tiêu chuẩn  CE;  EN ISO 13485;

	19
	Bơm tiêm sử dụng một lần 3ml
	- Xy lanh dung tích 3ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét.
- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via.
- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng.
- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).
- Đạt tiêu chuẩn  CE;  EN ISO 13485;

	20
	Bơm tiêm sử dụng một lần 5ml
	- Xy lanh dung tích 5ml, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét.
- Có thang chia dung tích hút tối đa đến 6ml
- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via.
- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng.
- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).
- Đạt tiêu chuẩn  CE;  EN ISO 13485;

	21
	 Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng  
	Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng, G14/G18 : 7F,20cm (83/18ml/phút), 7F,50cm(68/7ml/phút) G19/20: cỡ 4F, 8cm ( 17/11ml/phút) Dây dẫn Nitinol 0.035'X60cm, Có cả Kim dẫn đường thẳng hoặc Y 18GX7cm, Cây nong 8FrX9cm, 2 bơm tiêm. Tiêu chuẩn ISO13485:2016, MDR

	22
	Kim châm cứu các số
	Kim châm cứu vô trùng loại dùng 1 lần.
Vỉ nhôm, đốc đồng, có khuyên, thân kim sử dụng thép chuyên dụng, dẫn điện tốt
Các sô

	23
	Kim châm cứu 
	Đường kính: 0.30 x 100mm

	24
	Kim đẩy chỉ   
	0.3x33mm; Thép không gỉ cao cấp; Phủ silicon; tiệt trùng bằng khí EO

	25
	Kim chọc dò, gây tê tủy sống  G25
	Đầu kim Quinke 3 mặt vát dài 3 1/2" G25, sắc bén
Chuôi kim trong suốt, có phản quang, giúp phát hiện nhanh dịch não tủy chảy ra

	26
	Kim luồn tĩnh mạch  20G
	• Kim luồn tĩnh mạch, có cánh, có cửa, 2 đường cản quang
• Catheter kháng xoắn ống, chắn bức xạ  đặc biệt để dễ truyền với lưu lượng tối ưu.
• Kim bén với ba mặt vát giúp chích nhẹ không đau
• Catheter sản xuất từ nguyên liệu sinh học tương thích cao giúp thời gian lưu kim  dài hơn, đến 72h
• Catheter ôm sát thân kim tránh tè và đùn khi đi xuyên qua da
• Cửa chích thuốc nàm trung tâm kim giúp kim không bị dịch chuyển khi bơm thuốc, có van một chiều chất lượng cao tránh xì rỉ dịch,máu..
• Dễ sử dụng.
• Nguyên liệu FEP
• Tiệt trùng bằng khí EO
TCCL: ISO, CE
• Thông số kĩ thuật: Size kim - lưu lượng chảy 
20G: 1.1x32mm - 61ml/min

	27
	Kim luồn tĩnh mạch 22G
	• Kim luồn tĩnh mạch, có cánh, có cửa, 2 đường cản quang
• Catheter kháng xoắn ống, chắn bức xạ  đặc biệt để dễ truyền với lưu lượng tối ưu.
• Kim bén với ba mặt vát giúp chích nhẹ không đau
• Catheter sản xuất từ nguyên liệu sinh học tương thích cao giúp thời gian lưu kim  dài hơn, đến 72h
• Catheter ôm sát thân kim tránh tè và đùn khi đi xuyên qua da
• Cửa chích thuốc nàm trung tâm kim giúp kim không bị dịch chuyển khi bơm thuốc, có van một chiều chất lượng cao tránh xì rỉ dịch,máu..
• Dễ sử dụng.
• Nguyên liệu FEP
• Tiệt trùng bằng khí EO
TCCL: ISO, CE
• Thông số kĩ thuật: Size kim - lưu lượng chảy 
22G: 0.9x25mm - 36ml/min

	28
	Kim luồn tĩnh mạch 24G
	Kim luồn tĩnh mạch chất liệu FEP, có 3 vạch cản quang ở thân catheter, có cánh và có cửa bơm thuốc có đầu bảo vệ an toàn bằng nhựa , có khả năng lưu kim được đến 96h. Màng kị nước chống máu tràn ra.Có bầu tấm lọc xốp  ở chuôi kim cho phép khí đi qua và không cho chất lỏng đi qua. Bầu tấm lọc có thể tháo rời để lấy mẫu máu khi cần. có nút chặn kim luồn khi không sử dụng tiêm truyền cho bệnh nhân,
 Size kim 24G

	29
	Kim lấy máu, lấy thuốc các cỡ
	Kim các số 18Gx1 1/2", 23Gx1", Vỉ đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim.
Đạt tiêu chuẩn CE

	30
	Chỉ không tan tổng hợp  (Polypropylene) số 6/0 
	Chỉ không tan tổng hợp Polypropylene số 6/0, dài 60 cm, 2 kim tròn 3/8c, dài 10 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde
Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả

	31
	Chỉ không tan tự nhiên (Silk) số 2/0
	Chỉ không tan tự nhiên số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde
Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả

	32
	Chỉ không tan tự nhiên  (Silk) số 3/0
	Chỉ không tan tự nhiên số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde
Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả

	33
	Chỉ không tan tự nhiên  (Silk) số 5/0
	Chỉ không tan tự nhiên số 5/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 16 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde
Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả

	34
	Chỉ tan nhanh tự nhiên Plain Catgut số 3/0, không kim, dài 150 cm
	Chỉ tan chậm tự nhiên số 3/0, không kim, dài 150 cm. Chỉ làm từ collagen tinh khiết từ thanh mạc ruột bò, sợi chắc, mềm dễ uốn. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả

	35
	Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic Catgut số 2/0 ( kim tam giác)
	Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic Catgut số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat
Chỉ làm từ collagen tinh khiết từ thanh mạc ruột bò, sợi chắc, mềm dễ uốn
Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả

	36
	Chỉ tan chậm tự nhiên (Chromic Catgut) số 1
	Chỉ tan chậm tự nhiên số 1, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 40 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde
Chỉ làm từ collagen tinh khiết từ thanh mạc ruột bò, sợi chắc, mềm dễ uốn
Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả

	37
	Chỉ tan chậm tự nhiên (Chromic Catgut) số 2/0 ( Kim tròn)
	Chỉ tan chậm tự nhiên số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde
Chỉ làm từ collagen tinh khiết từ thanh mạc ruột bò, sợi chắc, mềm dễ uốn
Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả

	38
	Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactine 910 số 1/0
	Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910,  lớp vỏ 50% polyglactin 370 & 50% chất bôi trơn Calcium Stearate, chỉ số 1, dài 90cm, kim tròn đầu tròn CT, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài  40 mm, 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày .

	39
	Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactine 910 số 2/0 
	Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate số 2/0 dài 75 cm, kim tròn đầu tròn SH Plus, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 26 mm 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày.
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	Chỉ không tan đơn sợi phức hợp Polypropylene + Polyethylene  số 2/0
	Chỉ không tan đơn sợi phức hợp Polypropylene + Polyethylene (95/5), số 2/0, chỉ dài 90cm, 2 kim tròn 1/2 vòng tròn HR 26mm, công nghệ kim CV Pass, làm bằng thép không gỉ AISI 300 series (304) phủ silicon, lực căng kéo nút thắt 29.14N, Đóng gói RacePack (RCP): bao bên ngoài là màng film Polyester-Polyethyleneterephtalate, chỉ được quấn quanh khung nhựa HDPE. Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO.
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	Lưỡi dao phẫu thuật
	Các số; dùng trong phẫu thuật; , lưỡi dao sắc bén, bề mặt trơn láng, dễ tra vào cán dao phẫu thuật và khóa chặt vào tay cầm. Đóng gói vô trùng từng cái
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	Đai cột sống ( vải) 
	Vải mút dệt kim có lỗ thoáng khí, vải lưới. Hệ thống dán xé (khóa Velcro), thanh nẹp đàn hồi.
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	Đai cố định khớp vai (Desault) trái, phải các cỡ
	Vải lưới, mềm, có lỗ thoáng khí.
Khoá Velcro. Cố định khớp vai
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	Đai cố định xương đòn các số
	Vải, mút xốp.
Khoá Velcro. Neo ép, cố định xương đòn
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	Đinh Kirschner  2 đầu nhọn các số
	Đường kính: 1.0mm - 3,0mm
Chiều dài: 310mm
Đạt tiêu chuẩn ASTM-F543; ISO 13485:2016; CE
Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03: Ni: 14,27; Cr: 17,52; Fe: 62,8)
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	Mũi khoan xương
	Đường kính 2.5mm-4,0mm - Đạt chất lượng ISO 13485; CE chất liệu thép không gỉ,
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	Nẹp chân dài 
	Vải cotton, vải có lỗ thoáng khí, vải tricot.
- Khóa Velcro, nẹp hợp kim nhôm. Cố định, ổn định khớp cổ chân sau chấn thương, sau mổ. Chống xoay ở tư thế nằm của chân chấn thương.
Hỗ trợ cố định vùng quanh khớp gối, đùi, cẳng chân. các cỡ
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	Nẹp cẳng tay 
	Làm từ vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải cào lông, băng nhám dính (khóa Velcro) và bản nẹp hợp kim nhôm uốn định hình ở tư thế điều trị. .các cỡ
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	Nẹp đùi (ZIMMER)
	Chất liệu vải mút dệt kim, vải có lỗ thoáng, các thanh hợp kim nhôm đặt phù hợp, dây thun đàn hồi khóa dán velcro;
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	Nẹp xương cánh tay, cẳng tay  6 lỗ
	Dày 2,5mm; rộng 9,5mm
Có 4/5/6/7/8/9/10/12 lỗ
Đạt tiêu chuẩn ASTM-F543; ISO 13485:2016; CE
Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03: Ni: 14,27; Cr: 17,52; Fe: 62,8)
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	Nẹp  lòng  máng  xương cẳng tay các số
	Dày 1,5mm, rộng 10,0mm
Có 4/5/6/7/8/9/10/12 lỗ
Đạt tiêu chuẩn ASTM-F543; ISO 13485:2016; CE
Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03: Ni: 14,27; Cr: 17,52; Fe: 62,8)
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	Nẹp khoá cẳng tay các cỡ
	Dày 3,0mm; rộng 10,0mm
Có 4/5/6/7/8/9/10/11/12 lỗ
Đạt tiêu chuẩn ASTM-F543; ISO 13485:2016; CE
Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03: Ni: 14,27; Cr: 17,52; Fe: 62,8)
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	Nẹp khóa xương đòn trái/Phải các cỡ
	Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03: Ni: 14,27; Cr: 17,52; Fe: 62,8)
Dày 3,0mm; rộng 10,0mm Có 6/8/10/12 lỗ trái, phải
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	Nẹp bản hẹp dùng trong phẫu thuật xương các số
	Dày 4,0mm; rộng 12,0mm
Có 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16 lỗ
Đạt tiêu chuẩn ASTM-F543; ISO 13485:2016; CE
Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03: Ni: 14,27; Cr: 17,52; Fe: 62,8)
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	Nẹp xương đùi bản rộng các số
	Dày 5,0mm; rộng 16,0mm
Có 4/5/6/7/8/9/10/11/12/14/16 lỗ
Đạt tiêu chuẩn ASTM-F543; ISO 13485:2016; CE
Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03: Ni: 14,27; Cr: 17,52; Fe: 62,8)
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	Mảnh ghép thoát vị bẹn, thành bụng các loại, các cỡ
	Mảnh ghép Polypropylene  sọc xanh (﻿Phthalocyaninato (2-) copper) 5 x10cm , kích thước lỗ 1.5mm, khối lượng 60g/m2, dày 0.55mm., lực căng kéo dọc: 70N/cm, lực căng kéo ngang trung binh 65N/cm. Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO.
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	Băng keo cuộn co giãn 6cm x 4.5m
	-Nền : 100% sợi cotton, số sợi ≥ 160 sợi/10cm, trọng lượng  133-147 g, độ dày 0.84 - 0.94mm. Co giãn theo chiều dọc ≥ 90%, chiều dài khi chưa kéo giãn 230cm ± 20cm, khi kéo giãn 448.5cm ± 20cm.
- Hổn hợp keo nóng chảy : Zinc dibutyl dithiocarbamate, SIS copolymer, Zinc oxide, Lanolin stellux AIPF, Titanium dioxide, Styrenic Block Copolymers, dầu khoáng trắng.
- Trọng lượng khối phủ: 110 ± 10 g/m2, , lực dính 2-9 N/cm
- Giấy lót silicon, cuộn lại được bọc trong màng film.
- Kiểm tra vi sinh: tổng số vi khuẩn hiếu khí  ≤100 cfu/g, tổng số nấm men và nấm mốc ≤10 cfu/g 
Kích thước : 6cm x 4.5m
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	Băng keo cuộn co giãn 8cm x 4.5m
	-Nền : 100% sợi cotton, số sợi ≥ 160 sợi/10cm, trọng lượng  133-147 g, độ dày 0.84 - 0.94mm. Co giãn theo chiều dọc ≥ 90%, chiều dài khi chưa kéo giãn 230cm ± 20cm, khi kéo giãn 448.5cm ± 20cm.
- Hổn hợp keo nóng chảy : Zinc dibutyl dithiocarbamate, SIS copolymer, Zinc oxide, Lanolin stellux AIPF, Titanium dioxide, Styrenic Block Copolymers, dầu khoáng trắng.
- Trọng lượng khối phủ: 110 ± 10 g/m2, , lực dính 2-9 N/cm
- Giấy lót silicon, cuộn lại được bọc trong màng film.
- Kiểm tra vi sinh: tổng số vi khuẩn hiếu khí  ≤100 cfu/g, tổng số nấm men và nấm mốc ≤10 cfu/g
Kích thước : 8cm x 4.5m
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	Vít xương cứng 4.5mm các số
	Dài 14-50mm với bước tăng 2mm
Đường kính mũ vít: 8,0mm; Đường kính lõi vít: 4,0mm; Đường kính thân ren: 4,5mm
Đạt tiêu chuẩn ASTM-F543; ISO 13485:2016; CE
Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03: Ni: 14,27; Cr: 17,52; Fe: 62,8)
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	Vít xương cứng 3.5
	Dài 10-50mm với bước tăng 2mm
Đường kính mũ vít: 6,0mm; Đường kính lõi vít: 3,0mm; Đường kính thân ren: 3,5mm
Đạt tiêu chuẩn ASTM-F543; ISO 13485:2016; CE
Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03: Ni: 14,27; Cr: 17,52; Fe: 62,8)
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	Cốc đựng đờm
	Sử dụng 1 lần , chất liệu nhựa PVC, có nắp đậy
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	Dây truyền máu - Blood Transfusion Set (Transvol Set)
	• Dây truyền máu dùng để truyền máu hoặc phụ kiện của hệ thống truyền máu.
• Dẫn truyền bằng trọng lực
• Buồng nhỏ giọt trong suốt
•Tốc độ truyền khoảng 20 giọt/ml
• Dây PVC mềm, chống xoắn, không chứa DEHP
• Màng lọc 200 micron, Khóa Luer
• Chiều dài dây: 150 cm. Kim size: 18G X 1 1/2’’
• Khối lượng mồi 6.46ml/m
• Đường kính ống dây: ID 3 mm & OD 4.1 mm
• Tiệt trùng bằng khí EO
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	Gel siêu âm
	Gel sử dụng trong siêu âm; Can/ Hộp 5kg.
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	Giấy điện tim 3 cần 63x30
	dùng để in kết quả đo điện tim có kích thước 63mm x 30m
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	Giấy điện tim 3 cần 80mm x 20m
	dùng để in kết quả đo điện tim có kích thước 80mm x 20m
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	Giấy điện tim 6 cần 110mm x 140mm x 200
	Giấy điện tim 6 cần
Kích thước:110mmx140mmx200
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	Giấy in nhiệt 58mm x 30m
	Kích thước: 58mmx30m.
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	Giấy thử (Chỉ thị hóa học) dùng cho máy tiệt khuẩn dụng cụ y tế
	Test hóa học kiểm soát tiệt trùng bằng hơi nước.
Thành phần: Giấy 75%, Aluminum 8%, polypropylene 4%;
- Kích thước: 5.1 x 1.9cm.
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	Băng chỉ thị tiếp xúc cho gói dụng cụ tiệt khuẩn bằng hơi nước
	Băng chỉ thị nhiệt dùng trong tiệt khuẩn hơi nước với mục đích cố định gói dụng cụ chắc chắn và phân biệt gói dụng cụ đã qua tiệt khuẩn hay chưa
 * Lớp keo không chứa cao su, dính chắc phù hợp với nhiều loại vải bọc, giấy gói, bao plastic,...
 18mm x 55m
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	Lam kính đầu mờ  (Lam nhám)
	Độ dày 1.0mm đến 1.2mm; kích thước 25.4 x 76,2mm, chất liệu kính. Loại nhám
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	Lọ nhựa đựng mẫu PS 55ml HTM nắp đỏ, có nhãn
	* Lọ nhựa PS nguyên sinh,  trong, có nhãn màu trắng, nắp màu đỏ,  dung tích 55ml.
* Kích thước: Chiều cao 60 mm, đường kính 36 mm.
Tiệt trùng
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	Ống nghiệm có chất chống đông (EDTA)
	`*Ống nghiệm nhựa PP, nguyên sinh, có  độ nhẵn và trơn láng cao chống sự bám dính mẫu,  kích thước Ø13 x 75 (mm) hoặc Ø12 x 75 (mm), dung tích tối đa 6 ml , nắp nhựa màu xanh dương. 
* Bên trong chứa chất kháng đông Ethylenediaminetetraacetic Acid Dipotassium Salt Dihydrate (EDTA K2), chỉ có một vạch chỉ thể tích 2ml trên nhãn ống.
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	Ống nghiệm Heparin 2ml Nắp đen
	* Ống nghiệm nhựa PP, nguyên sinh, có  độ nhẵn và trơn láng cao chống sự bám dính mẫu, kích thước  Ø13 x 75 (mm) hoặc Ø12 x 75 (mm), dung tích tối đa 6 ml, nắp nhựa màu đen 
Bên trong chứa chất kháng đông Lithium Heparin, chỉ có một vạch chỉ thể tích 2ml  trên nhãn ống.
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	Ống nghiệm Citrate 3,8% 
	*  Ống nghiệm nhựa PP, nguyên sinh, có  độ nhẵn và trơn láng cao chống sự bám dính mẫu, kích thước Ø13 x 75 (mm) hoặc Ø12 x 75 (mm), dung tích tối đa 6 ml, nắp nhựa màu xanh lá
* Bên trong chứa chất kháng đông Trisodium Citrate Dihydrate  3.8% hoặc 3.2% , chỉ có một  vạch chỉ thể tích 2ml  trên nhãn ống
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	Ống nghiệm trắng có nắp
	* Kích thước 13x75 mm. Nhựa PS nguyên sinh, nắp màu trắng , độ nhẵn và trơn láng cao chống sự bám dính mẫu, dung tích tối đa  6ml.
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	Que lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm
	Thân que bằng gỗ, đầu que có gòn, que được tiệt trùng
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	Típ đầu col xét nghiệm (đầu col vàng)
	Chất liệu: nhựa PP, các sản phẩm đầu col phù hợp với hầu hết tất cả các loại pipet, có khía, màu vàng. , Dung tích: 0-200ul
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	Típ đầu côn xét nghiệm (Đầu col xanh)
	Chất liệu: nhựa PP, các sản phẩm đầu col phù hợp với hầu hết tất cả các loại Micropipete, có khía, màu xanh. Kích thước: 0-1000ul
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	Túi máu đơn
	Dung tích 250ml, dùng để thu thập máu toàn phần
- Túi chứa 35 ml dung dịch chống đông CPDA-1 giúp bảo quản máu toàn phần lên đến 35 ngày ở 4oC ± 2oC
- Chất liệu túi: PVC-DEHP
- Chiều dài đường ống thu thập máu: dài 950mm, trên đường ống dây có 13 đoạn mã số
- Trên đường ống thu thập máu có:
+ Kim lấy máu cỡ 16G, có nắp đậy
+ Khóa kẹp 
- Kích thước đường ống trên bộ túi: đường kính trong 3,0mm; đường kính ngoài 4,5mm
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	Dây thở oxy 2 nhánh trẻ em
	- Chất liệu nhựa PVC y tế, bao gồm dây dẫn và gọng mũi
- Ống dây mềm, chống vặn xoắn. Bề mặt trơn nhẵn.
- Đầu thở mềm, có 2 ống thẳng đưa vào mũi màu trắng trong, không có chất tạo màu
- Ống dây dẫn chính có chiều dài ≥2000mm, đường kính ngoài ≥5mm, lòng ống có khía chống gập.
- Ống dây nhánh có chiều dài ≥500mm.
- Các cỡ: trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn
- Đóng gói 1 cái/ túi và tiệt trùng bằng khí EO
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	Dây thở oxy 2 nhánh  người lớn
	- Chất liệu nhựa PVC y tế, bao gồm dây dẫn và gọng mũi
- Ống dây mềm, chống vặn xoắn. Bề mặt trơn nhẵn.
- Đầu thở mềm, có 2 ống thẳng đưa vào mũi màu trắng trong, không có chất tạo màu
- Ống dây dẫn chính có chiều dài ≥2000mm, đường kính ngoài ≥5mm, lòng ống có khía chống gập.
- Ống dây nhánh có chiều dài ≥500mm.
- Các cỡ: trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn
- Đóng gói 1 cái/ túi và tiệt trùng bằng khí EO
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	Ống thông dạ dày các số
	Ống thông dạ dày các cỡ gồm 2 loại có nắp (gồm các cỡ 5Fr, 6Fr, 8 Fr, 10Fr) và không có nắp (12Fr,14Fr,16Fr,18Fr). Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc
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	Dây hút dịch MPV không nắp hoặc có nắp
	Các số 5-6-8-10-12-14-16-18. Sản phẩm được kết cấu 02 phần. Khóa van và dây dẫn. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP, nhựa trong, nhẵn bóng tránh gây tổn thương, xây xước niêm mạc, đầu dây hút có 2 mắt phụ để hút.  Dây có độ dài ≥ 55cm. Khoá van chia nhiều màu dễ phân biệt giữa các số, có 2 loại có nắp và không nắp. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng.
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	Mặt nạ khí dung người lớn, trẻ em các cỡ
	Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong, không có chất tạo màu. Có bộ khí dung. 
- Dây dẫn có chiều dài ≥2.1m, lòng ống có khía chống gập được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khía đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn. 
- Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân. 
- Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao. 
- Các cỡ: S, M, L, XL.
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	Ống đặt nội khí quản có bóng/ không bóng các cỡ
	• Dùng để thể thông đường khí quản.
• Chất liệu nhựa PVC dùng trong y tế: không độc hại, không gây sốt, trong suốt, mềm, nhạy cảm với nhiệt, chống xoắn và gãy gập.
• Co nối tiêu chuẩn màu trắng và dày, chiều dài 15mm có thể tháo lắp được: giúp đảm bảo sự kết nối an tooàn giữa các khớp nối
• Bóng thể tích lớn, áp lực nhỏ giúp tạo độ kin của ống nội khí quản trên khí quản; 
• Đầu mềm mại không gây tổn thương: Đầu bo tròn đảm bảo việc cắm ống mềm mại và trơn tru
• Thân ống mềm mại không có gờ sắc giúp việc đặt ống trở nên dễ dàng hơn, không gây chấn thương niêm mạc khi đặt.
• Ống kín: Thiết kế hình trụ và thành ống dày.
• Có đường cản quang tia X: chạy dọc thân ống, giúp dễ dàng nhận biết được vị trí của ống, kiểm soát vị trí chính xác. Có mắt (lỗ) Murphy
• Có 2 vạch đánh dấu độ sâu thanh môn từ vị trí đầu xa.
• Các size số từ 2.0mm đến 10mm (Đường kính bóng: 12mm – 30mm) 
• Đóng gói từng cái riêng biệt, sử dụng 1 lần. Được khử trùng bằng khí EO

	86
	Mask thanh quản các cỡ
	Được làm từ nhựa PVC không độc hại. Được tiệt trùng
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	Ống thông tiểu 1 nhánh (Nelaton)
	Các cỡ: 6 - 26: chiều dài ống: 270 - 400mm
1. Được làm bằng chất liệu cao su thiên nhiên dùng trong y tế, có màu đỏ, có phủ silicon, tròn đều
2. Có thiết kế 1 nhánh dùng để thông tiểu hiệu quả và nhanh chóng
3. Không độc hại, không gây kích ứng;  Thân ống mềm mại; Được tiệt trùng và đóng gói riêng lẻ từng cái
4. Đầu tù nhỏ với 2 lỗ thông bơm- hút dịch, thoát nước cạnh bên
5. Được tiệt trùng bằng khí EO.
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	Ống thông tiểu 2 nhánh (Foley)
	Không chứa DEHP gây ung thư. 
- Sản xuất từ 100% cao su tự nhiên ,Phủ Silicon 
- Lỗ thông tiểu tiểu lớn và trơn 
- Tráng silicon trong lòng ống 
- Tiệt trùng bằng phóng xạ Gamma hoặc khí ETO.
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	Bộ súc rửa dạ dày kín
	Độ dày màng túi đựng dịch đảm bảo 0.15mm.
 Kích thước: Ống dẫn dịch vào đường kính ống D6, ống dẫn dịch ra
đường kính D10
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	Bao dây đốt 
	Kích thước: Dài 7.5cm x 235cm
Chất liệu: Màng nhựa PE, vòng nhựa PP chính phẩm; tiệt trùng bằng O.E gas

	91
	Bao tóc
	Làm bằng Vải không dệt 100% Olefin 
* Từ sợi Filament nhân tạo (đã nhuộm)
* Không thấm nước, thoáng khí
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	Kẹp rốn tiệt trùng
	Sản xuất từ chất liệu nhựa PP nguyên sinh, độ trơn láng cao.
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	Khẩu trang y tế 3 lớp không tiệt trùng
	3 lớp không tiệt trùng; Thun đeo tai
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	Khẩu trang y tế 3 lớp tiệt trùng
	Khẩu trang thiết kế có nếp gấp, dây đeo chắc chắn, các mép ôm khít khuôn mặt, đảm bảo che kín mũi miệng, lớp vải trong cùng khi đeo không xù lông, mềm mại, không gây ngứa.
 Cấu tạo 3 lớp:
- Lớp ngoài: Vải không dệt không thấm nước
- Lớp giữa: Giấy lọc khuẩn Meltblown, không thấm nước
- Lớp trong tiếp xúc da mặt: Vải không dệt không thấm nước
Thanh nẹp mũi bằng nhựa mềm dẻo, dễ uốn nắn, định hình.
Thun đeo tai mềm mại, đàn hồi tốt.
Đóng gói tiệt trùng từng cái: 1 cái/ túi tiệt trùng. Tiệt trùng bằng EO gas.
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	Găng khám bệnh (Găng kiểm tra dùng trong y tế)
	Sản xuất từ cao su thiên nhiên, chưa tiệt trùng, thuận cả 2 tay. Có nhiều cỡ.
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	Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các số
	Sản suất từ cao su thiên nhiên, tiệt trùng. Các số (6,5; 7; 7,5)
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	Que đè lưỡi gỗ tiệt trùng
	- Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh. Đạt độ cứng, nhẵn cao, an toàn trong sử dụng.
- Tổng số nấm men + mốc < 2.0 x 10¹ CFU/g;  vi khuẩn hiếu khí < 2.0 x 10¹ CFU/g
- Kích thước: 150mm x 20mm x 2mm.
- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)
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	Túi đựng nước tiểu ECO 2000ml
	- Sản xuất từ nhựa y tế PVC, không độc hại. 
- Kích cỡ 2000ml, độ dày 1.2mm, phân vạch rõ ràng. Có vạch dung tích mỗi 100ml. Đảm bảo kín không rò rỉ. Có bảng chia vạch nghiêng cho phép theo dõi lượng nước tiểu cực ít (25ml) trong những trường hợp bệnh nhân thiểu niệu. 
- Van xả thoát đáy chữ T, chống trào ngược, ống đầu vào 90cm. Có quai treo bằng nhựa PVC.
- Thân túi có bảng ghi thông tin cơ bản về bệnh nhân: Họ tên, số giường, số phòng.
- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)
- Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485,  tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014
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	Hộp đựng bơm kim tiêm hủy
	Chất liệu: Carton 2 mặt phủ màng PE, dung tích 5 lít



1.3. Các yêu cầu khác
- Nhà thầu chào phương án thay thế ngoài phương án chính theo yêu cầu của E-HSMT, phương án thay thế của nhà thầu chỉ được xem xét  trong trường hợp kết quả đánh giá các E-HSDT theo phương án chính không có nhà thầu nào đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì mới xem xét phương án thay thế của các nhà thầu.  
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Bên mua hoặc đại diện của Bên mua có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm:
- Thời gian trước khi nghiệm thu
- Cách thức tiến hành: Kiểm tra cụ thể từng loại măṭ hàng.
Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Bên mua có quyền từ chối và Bên bán phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Bên bán không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Bên mua có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Bên bán chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Bên mua không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Bên bán. 


